
Mẫu số 04 

CƠ QUAN CẤP TRÊN​
CƠ QUAN CẤP PHÉP​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: ..../..... ....1, ngày ... tháng ... năm ...... 

 

GIẤY PHÉP 

Nhập khẩu/xuất khẩu2 hóa chất Bảng 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP...3 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số …/.../NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định việc thực 
hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; 

Theo ...4; 

Xét đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu2 hóa chất Bảng5 tại văn bản số: ... ngày ... tháng 
... năm của ...6. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép ......................6 

1. Địa chỉ trụ sở chính: ............................. 

2. Số điện thoại:​ Fax:​ Email:​  

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: .....................7 

4. Mã số doanh nghiệp/thuế: ……… 

- Được nhập khẩu/xuất khẩu2 hóa chất Bảng5 như Phụ lục đính kèm. 

- Mục đích nhập khẩu/xuất khẩu2: ........................8 

- Thời gian thực hiện nhập khẩu/xuất khẩu2: ............................ 

Điều 2. ……….6 phải thực hiện đúng mục đích nhập khẩu/xuất khẩu2, các quy định tại Luật Hóa 
chất, Nghị định số .../…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định việc thực 
hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn 
bản pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ... tháng … năm ...9 

 

Nơi nhận:​
- Như Điều 1;​
- Chi cục hải quan cửa khẩu;​

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP​
(Ký tên và đóng dấu) 



- Lưu: VT,....10​

 

Chú thích: 
1 Ghi địa bàn nơi có trụ sở chính của cơ quan cấp phép. 
2 Ghi rõ “nhập khẩu” hoặc “xuất khẩu”. 
3 Ghi chức danh của cơ quan cấp phép. 
4 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp phép. 
5 Ghi cụ thể hóa chất Bảng 1 hoặc hóa chất Bảng 2 hoặc hóa chất Bảng 3. 
6 Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép. 
7 Ghi đầy đủ số, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp. 
8 Ghi mục đích nhập khẩu để “sử dụng trong sản xuất” hoặc để “kinh doanh”. 
9 Thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, Giấy phép cũ phải 
được thay thế, ghi cụ thể “Giấy phép này thay thế Giấy phép số ... ngày ... tháng ... năm ...” 
10 Ghi chữ viết tắt của đơn vị thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép. 

 

Phụ lục 

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Kèm theo Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm ....) 

T
T 

Tên thương 
mại 

Thông tin thành phần hoá 
chất Bảng Khối lượng 

Mô tả 

Quốc 
gia 

xuất 
khẩu/ 
nhập 
khẩu 

Tên hóa chất 
Bảng 

Mã 
CAS 

Hàm 
lượn
g (%) 

Đơn vị 
tính 

Thàn
h 

phần 
hoá 
chất 
Bảng 

Hỗn 
hợp 
chứa 
hoá 
chất 
bảng 

1 ABC Triethanolamin
e 

102-
71-6 20 Kiloga

m 100 500 

Xuất khẩu/Nhập 
khẩu 100 kg 
Triethanolamine 
(hàm lượng 20%) 
trong 500 kg hỗn 
hợp có tên 
thương mại ABC 
theo hợp đồng/ 
thoả thuận mua 
bán/hoá đơn/vận 
đơn số... ngày... 
tháng... năm... 

Hàn 
Quốc 



2 Triethanolamin
e 

Triethanolamin
e 

102-
71-6 100 Kiloga

m 100 100 

Xuất khẩu/Nhập 
khẩu 100 kg 
Triethanolamine 
(hàm lượng 
100%) theo hợp 
đồng/ thoả thuận 
mua bán/hoá 
đơn/vận đơn số... 
ngày... tháng... 
năm... 

 

          

n          

          

 
 


